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PHẦN A: Đọc thầm bài văn sau:
Lộc non
Ở phương nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi.
Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé mở. Đến trưa lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.
Tôi ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. Không có mưa bụi lất phất như rây bột. Không có một chút rét ngọt. Trời vẫn chang chang nắng. Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà trong thoáng chốc. Lòng đường vẫn loang loáng  bóng người, xe qua lại. Chẳng ai để ý đến vòm cây đang lặng lẽ chuyển mùa.
Nhưng kìa, một cô bé đang đạp xe đi tới. Cô ngước nhìn vòm cây, mỉm cười. Xe chầm chậm dừng lại. Vẫn ngồi trên yên xe, cô ngửa cổ nheo mắt nhìn lên vòm xanh. Có một đợt gió, cây rung cành, rủ xuống lả tả những vỏ búp màu hồng nhạt. Cô bé rụt cổ lại cười thích thú, cái cười không thành tiếng. Cô dang tay, cố tóm bắt những chiếc vỏ búp xinh xinh. Cứ thế, cô bé đứng dưới gốc đa một lát rồi chầm chậm đạp xe đi. Vừa đạp, cô bé vừa ngoái đầu lại như bịn rịn... Rồi bóng cô chìm dần giữa dòng người.
Lòng tôi vừa ấm lại trong phút chốc, chợt nao nao buồn.
(Trần Hoài Dương)
Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất (cho câu 1,2,3,4,5,6,7,8) và ghi ý trả lời đúng (cho câu  9).
Câu 1: Chi tiết nào cho thấy lộc cây phát triển rất nhanh?				(0,5 điểm)
a. Ở phương nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi.
b. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú; đến trưa, lá đã xòe tung và hôm sau, lá đã xanh đậm.
c. Những vòm lộc non đang đung đưa ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà.
Câu 2: Vì sao tác giả ngẩn ngơ nhìn vòm đa?						(0,5 điểm)

a. Vì thấy lộc đa biến đổi nhanh quá.
b. Vì vòm lộc đa làm tác giả chạnh nhớ quê nhà ở miền Bắc.
c. Vì tác giả chưa bao giờ nhìn thấy vòm đa.
Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy cô bé cũng yêu thích vòm đa?			(0,5 điểm)
a. Cô ngước nhìn vòm cây mỉm cười, ngửa cổ nheo mắt nhìn vòm xanh.
b. Cô cười thích thú khi thấy những vỏ búp hồng nhát của cây đa rơi lả tả.
c. Cô cố tóm bắt những chiếc vỏ xinh xinh, vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại nhìn bịn rịn.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 4: Vì sao tác giả lại cảm thấy “lòng tôi vừa ấm lại trong phút chốc” và “chợt nao nao buồn”?												(0,5 điểm)
a. Vì lộc non làm tác giả thấy lòng ấm áp nhưng nó trở thành chiếc lá quá nhanh.
b. Vì cô bé đạp xe đến rồi đi lẫn vào dòng người quá nhanh.
c. Vì đó là tâm trạng khi nghĩ về quê hương: quê hương có bao điều ấm áp nhưng xa quê, nhớ quê nên nao nao buồn.
Câu 5: Dòng nào dưới đây chỉ gồm từ láy?						(0,5 điểm)
a. Vắng lặng, hiếm hoi, ngẩn ngơ, chang chang
b. Lất phất, đung đưa, loang loáng, lặng lẽ.
c. Thích thú, chang chang, nhè nhẹ, bịn rịn.
Câu 6: Trong câu “Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà trong thoáng chốc.”, bộ phận nào là chủ ngữ?						(0,5 điểm)
a. Những vòm lộc non.
b. Những vòm lộc non đang đung đưa.
c. Những vòm lộc non đang đung đưa kia. 
Câu 7: Trong câu “Ở phương nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi.” có mấy tính từ?
a. Một tính từ. Đó là: non tơ.
b. Hai tính từ. Đó là: non tơ, hiếm hoi.
c. Ba tính từ. Đó là: non tơ, hiếm hoi, thừa thãi.
Câu 8: Câu nào dưới đây là câu kể “Ai làm gì?”
a. Cô ngửa cổ nheo mắt nhìn lên vòm xanh.
b. Lòng tôi vừa ấm lại trong phút chốc, chợt nao nao buồn.
c. Tôi biết trời vẫn chang chang nắng.
Câu 9: Đặt một câu hỏi với mỗi mục đích sau:
a. Để khen ngợi............................................................................................................................
b. Để yêu cầu, đề nghị:.................................................................................................................
PHẦN B - KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (2 điểm) - 15 phút
          Nghe - viết :                         Con mèo của nhà vua.
         Nhà vua có con mèo quý lắm, xích bằng xích vàng, cho ăn toàn đồ cao lương mĩ vị. Trạng Quỳnh vào chầu, trông thấy bắt trộm về, cất xích vàng đi mà buộc xích sắt, nhốt một chỗ. Đến bữa để cho hai bát cơm, một bát đầy thịt cá, một bát rau nấu đầu tôm.Mèo ta đã quen ăn miếng ngon, chạy đến bát cơm đầy thịt cá chực ăn. Trạng cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh.Mèo sợ, phải ăn bát cơm rau nấu đầu tôm.Cứ thế hơn nửa tháng nay, dạy đã vào khuôn mới thả ra.
2. Tập làm văn (8 điểm) - 25 phút. 
	Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1. Tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em yêu thích.
Đề 2. Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.
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Phần A- Kiểm tra đọc: 10 điểm
I - Đọc thành tiếng:  3 điểm
II- Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm
ĐÁP ÁN
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	B
	A
	D
	C
	B
	A
	C
	A



CÂU 9:
· Mỗi câu đặt đúng theo yêu cầu (a,b) được 1 điểm.


Phần B- Kiểm tra viết: 10 điểm
1. Chính tả: 2 điểm
    Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn được 2 điểm.
	Học sinh viết sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định cứ 2 lỗi trừ 0,25 điểm.
	* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao khoảng cách, kiểu chữ  hoặc trình bày bẩn ...  toàn bài trừ  tối đa 0,25 điểm.
      2.Tập làm văn: 8 điểm
* Bài văn đảm bảo được các yêu cầu sau được 8 điểm:
- Viết được bài văn đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết khoảng từ 12 câu trở lên;
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả;
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
  Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5- 2- 2,5-1.






























